LỊCH THÍ NGHIỆM HÀNG TUẦN NHÀ B5
Thời gian: Sáng 7h – 11h30; Chiều 12h30 – 17h 
	Tổng số ca  TN
	Môn

Phòng
	        Thứ

  Ca
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	
	19/9/2016
	20/9/2016
	21/9/2016
	22/9/2016
	23/9/2016
	24/9/2016
	25/9/2016

	03
	Mạ điện

P103-B5
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	ĐH Hóa 1  K8

Nhóm 1- Phần 3    T.Huy

	
	
	Chiều
	
	
	
	
	ĐH Hóa 1  K8

Nhóm 3- Phần 2    T.Huy
	
	ĐH Hóa 1  K8

Nhóm 2- Phần 2    T.Huy

	07
	Hóa HC
P104-B5
	Sáng
	ĐH Hóa 2 K10

Nhóm1-Phần 1 C. Mai
	ĐH Hóa 2 K10

Nhóm2-Phần 1 C. Mai
	
	
	ĐH Hóa 2 K10

Nhóm 3-Phần 1 C. Mai
	
	ĐH Hóa 3K10

Nhóm 1-Phần 2 C. An

	
	
	Chiều
	ĐH HD 2 K10

Nhóm 1-Phần 1 C. Mai
	
	
	ĐH HD 2 K10

Nhóm 2-Phần 1 C. Mai
	ĐH HD 2 K10

Nhóm3-Phần 1 C. Mai
	
	

	09
	QTTB
P105-B5
	Sáng
	ĐH Hóa 2  K9 Nhóm 1- Phần 3 Thầy Khôi
	ĐH Hóa 1  K9 Nhóm 1 - Phần 3 C. Thanh
	ĐH Hóa 3  K9 Nhóm 1- Phần 4 Thầy Cảnh
	ĐH Hóa 3  K9 Nhóm 2- Phần 4 Thầy Cảnh
	 
	
	 

	
	
	Chiều
	ĐH Hóa 2  K9 Nhóm 2- Phần 3 Thầy Khôi
	ĐH Hóa 2  K9 Nhóm 3- Phần 4 Thầy Khôi
	ĐH HD 1  K9 Nhóm 1- Phần 4 Thầy Cảnh
	ĐH HD 1  K9 Nhóm 2- Phần 4 Thầy Cảnh
	ĐH MT3 K9 Nhóm 1 - Phần 3 C. Thanh
	
	 

	Tổng số ca  TN
	Môn

Phòng
	        Thứ

  Ca
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	
	19/9/2016
	20/9/2016
	21/9/2016
	22/9/2016
	23/9/2016
	24/9/2016
	25/9/2016

	07
	HHĐC

TH HC

 P203-B5
	Sáng
	 
	 
	ĐH May 2  K10 Nhóm 1- Phần 4 C. Thanh
	ĐH May 2  K10 Nhóm 2- Phần 4 C. Thanh
	ĐH Điện 7  K10 Nhóm 1- Phần 2 C. Thanh
	
	ĐH Hóa 1  K8  Nhóm 3 - Bài 3

C.Hải

	
	
	Chiều
	 
	ĐH Điện 6  K10 Nhóm 3- Phần 1 C. Thanh
	 
	ĐH May 2  K10 Nhóm 3- Phần 4 C. Thanh
	 
	 
	ĐH Hóa 1  K8  Nhóm 4  - Bài 3

C.Hải

	06
	TH HC

CN Sơn
HHCPT

P204-B5
	Sáng
	ĐH Hóa 1  K8 Nhóm 1 - Bài 2
C.Thủy
	 
	 
	ĐH Hóa 1  K8 Nhóm 2 - Bài 2
C.Thủy
	ĐH Hóa 1  K8 Nhóm 3 - Bài 4
C.Nhung
	 
	ĐH Hóa 1  K8 Nhóm 1- Bài 2
T.TAnh

	
	
	Chiều
	 
	 
	 
	ĐH Hóa 1  K8 Nhóm 3 - Bài 2
C.Thủy
	
	
	ĐH Hóa 1  K8 Nhóm 2 - Bài 2
T.TAnh

	06
	Hóa lý 1
P301-B5
	Sáng
	ĐHHD1 K10 Nhóm 2-Phần2 C. Giang
	 
	 
	ĐHHóa2 K10 Nhóm 2-Phần1 C. Hòa
	ĐHHD1 K10 Nhóm 3-Phần2 C. Giang
	 
	 

	
	
	Chiều
	ĐHHD2 K10 Nhóm 2-Phần2 C. Giang
	ĐHHóa1 K10 Nhóm 2-Phần1 C. Hòa
	 
	 
	ĐHHD2 K10 Nhóm 3-Phần2 C. Giang
	 
	 

	Tổng số ca  TN
	Môn

Phòng
	        Thứ

  Ca
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	
	19/9/2016
	20/9/2016
	21/9/2016
	22/9/2016
	23/9/2016
	24/9/2016
	25/9/2016

	06
	KTPTN

PTCN1

P303-B5
	Sáng
	ĐH Hóa 1-K9
Nhóm1-Bài 1

Phần B- Cô Hà
	ĐH Hóa 3-K9

Nhóm 3-Bài 1
Phần B- Cô Hà
	
	
	ĐH Hóa 4-K8
Nhóm 2-Bài 1B
Cô Hà
	
	

	
	
	Chiều
	ĐH Hóa 3-K8
Nhóm 1-Bài 1A

Cô Hà
	ĐH Hóa 3-K8

Nhóm 2-Bài 1A
Cô Hà
	
	
	ĐH Hóa 3-K8

Nhóm 3-Bài 1B

Cô Hà
	
	

	06
	PTCN 2
P305-B5
	Sáng
	
	
	
	
	ĐH Hóa 4 K8 Nhóm 1-Bài 1C
 C.Phương
	
	

	
	
	Chiều
	ĐH Hóa 3 K8  Nhóm 3-Bài 1D C.Phương
	ĐH Hóa3 K8

Nhóm 1-Bài 1D THà


	ĐH Hóa 3 K8 Nhóm 2-Bài 1D C.Phương
	ĐH Hóa 3K8 Nhóm 1-Bài 1D C.Phương
	ĐH Hóa 4 K8 Nhóm 1-Bài 1D C.Phương
	
	

	12
	HHĐC
P402-B5
	Sáng
	ĐH May 1-K10 

Nhóm 1-Phần 3

T. Doanh
	ĐH May 1-K10 

Nhóm 2-Phần 3

T. Doanh
	ĐH May 1-K10 

Nhóm 3-Phần 3

T. Doanh
	ĐH May 3-K10 

Nhóm 1-Phần 4

T. Doanh
	ĐH May 3-K10 

Nhóm 2-Phần 3

T. Doanh
	
	ĐH May 3-K10 

Nhóm 3-Phần 3

T. Doanh

	
	
	Chiều
	ĐH Điện2-K10 

Nhóm 1-Phần 3

T. Doanh
	ĐH Điện2-K10 

Nhóm 2-Phần 3

T. Doanh
	ĐH Điện2-K10 

Nhóm 3-Phần 3

T. Doanh
	ĐH May 4-K10 

Nhóm 1-Phần 4

T. Doanh
	ĐH May 4-K10 

Nhóm 2-Phần 3

T. Doanh
	
	ĐH May 4-K10 

Nhóm 3-Phần 3

T. Doanh

	02
	HHĐC
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	P403-B5
	Chiều
	
	ĐH Điện 4 K10 

Nhóm 1 - Phần 2 

C. Thoa
	
	
	
	
	ĐH Điện 8-K10

Nhóm 2 - Phần 2

C. An


LỊCH THÍ NGHIỆM HÀNG TUẦN NHÀ C8
Thời gian: Sáng 7h45 – 12h10; Chiều 12h45 – 17h10
	Tổng số ca  TN
	Môn

Phòng
	        Thứ

  Ca
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	
	19/9/2016
	20/9/2016
	21/9/2016
	22/9/2016
	23/9/2016
	24/9/2016
	25/9/2016

	0
	Hóa học  đại cương

P401-C8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	0
	Hóa học  đại cương

P402-C8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	


